THÔNG BÁO TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA BẢO HIỂM Y TẾ 2021
SINH VIÊN, HỌC VIÊN CÁC KHOA
- Cấp thẻ mới: Từ ngày 22/02/2021 học viên, sinh viên đến nhận thẻ tại:

Phòng Công tác sinh viên (lầu 1 tòa nhà 15 tầng) 

Thời gian: 13h30 đến 17h30 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

Khi đến vui lòng mang theo thẻ học viên, sinh viên.

- Thẻ gia hạn: Các bạn tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã có, tra cứu hiệu lực thẻ trên website https://baohiemxahoi.gov.vn/ 

	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Cấp thẻ mới
	Thẻ gia hạn

	1
	111160347
	Đào Thị Mỹ Trinh
	Y16
	x
	

	2
	111170245
	Lý Hoàng Oanh
	Y17
	
	x

	3
	111180002
	Lê Bảo Trân
	Y18
	
	x

	4
	111180003
	Nguyễn Ngọc Bảo Trân
	Y18
	
	x

	5
	111180007
	Sơn Thị Thanh Thão
	Y18
	
	x

	6
	111180067
	Võ Văn Duy
	Y18
	
	x

	7
	111180094
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	Y18
	
	x

	8
	111180205
	Nguyễn Thanh Ngân
	Y18
	
	x

	9
	111180302
	Trần Lê Công Thành
	Y18
	
	x

	10
	111180303
	Vũ Tất Thành
	Y18
	
	x

	11
	111180326
	Huỳnh Thị Thanh Thư
	Y18
	
	x

	12
	111180327
	Mai Nguyễn Trang Thư
	Y18
	
	x

	13
	111180341
	Nguyễn Ngọc Toàn
	Y18
	
	x

	14
	111180342
	Vũ Thanh Toàn
	Y18
	
	x

	15
	111180343
	Đỗ Thu Trà
	Y18
	
	x

	16
	111180344
	Phạm Bích Trâm
	Y18
	
	x

	17
	111180365
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Y18
	
	x

	18
	111180367
	Đỗ Hoàng Tùng
	Y18
	
	x

	19
	111190018
	Nguyễn Phúc An
	Y19
	
	x

	20
	111190037
	Hồ Xuân Bách
	Y20
	
	x

	21
	111190044
	Mai Xuân Bảo
	Y19
	
	x

	22
	111190125
	Lê Tân Hậu Hưng
	Y19
	
	x

	23
	111190165
	Tô Minh Khôi
	Y19
	
	x

	24
	111190170
	Phùng Minh Kiệt
	Y19
	
	x

	25
	111190194
	Nguyễn Đình Mạnh
	Y19
	
	x

	26
	111190202
	Nguyễn Đặng Nhật Minh
	Y19
	
	x

	27
	111190206
	Đặng Thị Trà My
	Y19
	
	x

	28
	111190217
	Nguyễn Lê Gia Nghi
	Y19
	
	x

	29
	111190227
	Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc
	Y19
	
	x

	30
	111190302
	Nguyễn Duy Tân
	Y19
	
	x

	31
	111190309
	Lê Nhất Thành
	Y19
	
	x

	32
	111190343
	Nguyễn Đặng Anh Tiến
	Y19
	
	x

	33
	127191163
	Võ Duy Quan
	CH_NOI_19
	x
	

	34
	147191008
	Hồ Văn Duy Ân
	NT_CTCH_19
	
	x

	35
	147191027
	Nguyễn Ngọc Khánh Linh
	NT_GPB_19
	x
	

	36
	147191030
	Đặng Minh Xuân
	NT_GPB_19
	x
	

	37
	147191089
	Nguyễn Yến Nhi
	NT_NHI_19
	x
	

	38
	147191104
	Đỗ Trúc Anh
	NT_NOITIET_19
	x
	

	39
	147191123
	Châu Thị Thúy
	NT_SAN_19
	
	x

	40
	147191128
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	NT_TMH_19
	
	x

	41
	147191150
	Võ Hoài Nam
	NT_UNGTHU_19
	
	x

	42
	211183103
	Hoàng Hữu Phong
	RHM18
	
	x

	43
	211183104
	Lê Vĩnh Phú
	RHM18
	
	x

	44
	211183106
	Trần Hoàng Phúc
	RHM18
	
	x

	45
	211183110
	Nguyễn Thị Quyên
	RHM18
	
	x

	46
	211183111
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	RHM18
	
	x

	47
	211183112
	Võ Tấn Quyên
	RHM18
	
	x

	48
	211183113
	Võ Thị Tố Quyên
	RHM18
	
	x

	49
	211183114
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	RHM18
	
	x

	50
	311174127
	Ô Minh Thiện
	YHCT17
	
	x

	51
	311174130
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	YHCT17
	
	x

	52
	311174143
	Phạm Thị Mỹ Tiên
	YHCT17
	
	x

	53
	311174144
	Văn Nữ Kiều Tiên
	YHCT17
	
	x

	54
	311174145
	Nguyễn Thị Kim Tiền
	YHCT17
	
	x

	55
	311174147
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm
	YHCT17
	
	x

	56
	311184027
	Lê Lâm Mỹ Duyên
	YHCT18
	
	x

	57
	311184073
	Nguyễn Ngọc Kim Ngân
	YHCT18
	
	x

	58
	311184094
	Nguyễn Đăng Phúc
	YHCT18
	
	x

	59
	311184108
	Hồ Thị Hoàng Minh Tâm
	YHCT18
	
	x

	60
	311184167
	Nguyễn Thị Thảo Vân
	YHCT18
	
	x

	61
	311184174
	Vũ Ngọc Mai Vy
	YHCT18
	x
	

	62
	311194020
	Vũ Trần Minh Anh
	YHCT19
	
	x

	63
	311194049
	Đinh Thị Thu Hà
	YHCT19
	
	x

	64
	311194090
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	YHCT19
	
	x

	65
	311194103
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	YHCT19
	
	x

	66
	311194135
	Phan Thanh Phú
	YHCT19
	
	x

	67
	311194140
	Hoàng Lưu Linh Phương
	YHCT19
	
	x

	68
	311194142
	Nguyễn Trúc Phương
	YHCT19
	
	x

	69
	311194183
	Châu Thị Thanh Thúy
	YHCT19
	
	x

	70
	411155131
	Nguyễn Lâm Hồng Ngân
	YHDP15
	
	x

	71
	411165006
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	YHDP16
	
	x

	72
	411165079
	Trần Hồng Nhung
	YHDP16
	
	x

	73
	411175222
	Trần Thị Thanh Thư
	YTCC17
	x
	

	74
	411175228
	Trần Huỳnh Minh Trang
	YTCC17
	
	x

	75
	411185074
	Nguyễn Lê Thanh Nguyên
	YHDP18
	
	x

	76
	411185107
	Hoàng Phương Thảo
	YHDP18
	
	x

	77
	411185189
	Huỳnh Kim Nhung
	DD18
	
	x

	78
	411185222
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	YTCC18
	
	x

	79
	411195300
	Nguyễn Thanh Phương
	YTCC19
	
	x

	80
	411205204
	Hoa Hoàng Mỹ
	DD20
	
	x

	81
	511176020
	Nguyễn Huỳnh Hoài Chương
	D17
	x
	

	82
	511186018
	Lê Đặng Minh Anh
	D18
	
	x

	83
	511186022
	Nguyễn Tường Phương Anh
	D18
	
	x

	84
	511186036
	Vương Gia Bảo
	D18
	
	x

	85
	511186059
	Phan Thành Đạt
	D18
	
	x

	86
	511186110
	Huỳnh Nguyễn Bích Hiền
	D18
	
	x

	87
	511186131
	Huỳnh Ngọc Thu Hương
	D18
	
	x

	88
	511186146
	Hồ Thị Thanh Huyền
	D18
	
	x

	89
	511186157
	Lê Hồng Thụy Khanh
	D18
	
	x

	90
	511186229
	Nguyễn Đoàn Hoài Nam
	D18
	
	x

	91
	511196080
	Đường Thị Thái An
	D19
	x
	

	92
	511196081
	Lý Nhất An
	D19
	
	x

	93
	511196088
	Bùi Quốc Anh
	D19
	
	x

	94
	511196197
	Nguyễn Đình Hoàng
	D19
	
	x

	95
	511196304
	Lê Thị Ngân
	D19
	
	x

	96
	511196387
	Trương Tấn Phúc
	D19
	x
	

	97
	511196488
	Nguyễn Ngọc Minh Thư
	D19
	
	x

	98
	511196508
	Trần Bảo Tính
	D19
	
	x

	99
	511196527
	Nguyễn Thị Hồng Trang
	D19
	
	x

	100
	511206360
	Phạm Lê Quỳnh Như
	D20
	
	x

	101
	512166535
	Trịnh Thanh Tuyền
	LTD16-QLCUT
	
	x

	102
	515196005
	Nguyễn Văn Chinh
	KPB2D19
	
	x

	103
	515196010
	Trần Hòa Bình
	KPB2D19
	
	x

	104
	611168390
	Trần Thị Minh Hiền
	GMHS16
	
	x

	105
	611178076
	Phạm Thị Ngọc
	ĐD17
	x
	

	106
	611178133
	Trần Thị Minh Trân
	ĐD17
	
	x

	107
	611178184
	Nguyễn Thị Bích Kiều
	GMHS17
	
	x

	108
	611178328
	Chế Trương Tường Vi
	HS17
	
	x

	109
	611188057
	Huỳnh Gia Hân
	ĐD18
	
	x

	110
	611188070
	Khiếu Thị Hương
	ĐD18
	
	x

	111
	611188173
	Nguyễn Triệu Vy
	ĐD18
	x
	

	112
	611188381
	Hoàng Ý Nhi
	GMHS18
	
	x

	113
	611188538
	Nguyễn Thị Diệu Hương
	PHCN18
	
	x

	114
	611188545
	Mai Yến Linh
	PHCN18
	
	x

	115
	611188546
	Nguyễn Thị Linh
	PHCN18
	
	x

	116
	611188709
	Mai Thị Thúy
	XN18
	
	x

	117
	611198081
	Trần Thị Thu Huyền
	ĐD19
	x
	

	118
	611198101
	Nguyễn Thị Hải Luân
	ĐD19
	x
	

	119
	611198112
	Lê Thị Thùy Mỵ
	ĐD19
	
	x

	120
	611198165
	Đoàn Thị Phương Thảo
	ĐD19
	
	x

	121
	611198181
	Trần Thị Thanh Thúy
	ĐD19
	
	x

	122
	611198198
	Nguyễn Thị Trang
	ĐD19
	
	x

	123
	611198262
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	HS19
	
	x

	124
	611198272
	Nguyễn Ngọc Thư Linh
	HS19
	
	x

	125
	611198289
	Hoàng Thị Kim Ngân
	HS19
	x
	

	126
	611198302
	Nguyễn Thị Hồng Nguyên
	HS19
	
	x

	127
	611198344
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	HS19
	
	x

	128
	611198361
	Ngô Triều Vỹ
	HS19
	
	x

	129
	611198424
	Nguyễn Lê Ngân Lộc
	GMHS19
	
	x

	130
	611198439
	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
	GMHS19
	x
	

	131
	611198495
	Phan Thị Thu Uyên
	GMHS19
	
	x

	132
	611198657
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	PHCN19
	
	x

	133
	611208540
	Nguyễn Trần Khánh Duy
	KTHA20
	
	x

	134
	Y12-150
	Nguyễn Đình Hoàng
	Y12
	
	x


